
ĐẶC TẢ CẤU TRÚC THÔNG TIN MẪU PHIẾU KHÁM ĐIỆN TIM

Một số kiểu dữ liệu object:
1. DaoTrinhList

STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ LIỆU NGUỒNG THAM 
CHIẾU

1.1 SoTT Số thứ tự Chuỗi 20

1.2 FileName Tên file Chuỗi 250

1.3 ChuThich1 Mô tả chú thích 1 Chuỗi 500

1.4 ChuThich2 Mô tả chú thích 2 Chuỗi 500

1.6 linkAnhSelect Đường dẫn ảnh được 
chọn Chuỗi 500

Bảng mô tả định dạng
STT 

NHÓM NHÓM THÔNG TIN STT TIÊU 
CHÍ

TIÊU CHÍ THÔNG 
TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 

LIỆU
NGUỒNG 

THAM CHIẾU

I Nhóm định danh 1.1 ID Mã định danh 
phiếu/giấy Số nguyên 25

I Nhóm định danh 1.2 IDChiDinh
ID chỉ định dịch 
vụ (liên kết bảng 
ChiDinhDV)

Số thực 25

II Thông tin hành chính 2.1 SoYTe Tên Sở Y tế Chuỗi 250

II Thông tin hành chính 2.2 BenhVien Tên bệnh viện Chuỗi 250

II Thông tin hành chính 2.3 MaBenhNhan Mã bệnh nhân Chuỗi 25

II Thông tin hành chính 2.4 HoVaTenBenhNhan Họ và tên bệnh 
nhân Chuỗi 250



STT 
NHÓM NHÓM THÔNG TIN STT TIÊU 

CHÍ
TIÊU CHÍ THÔNG 

TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒNG 
THAM CHIẾU

II Thông tin hành chính 2.5 Tuoi Tuổi Số nguyên 4

II Thông tin hành chính 2.6 GioiTinh

Giới tính:

1-Nam,

2-Nữ,

3-Khác

Số nguyên 1
Theo BHYT: 1: 
Nam; 2: Nữ; 3: 
Chưa xác định

II Thông tin hành chính 2.7 DiaChi Địa chỉ thường 
trú Chuỗi 500

II Thông tin hành chính 2.8 MaKhoa Mã khoa Chuỗi 25

Quyết định 
5937/QĐ-BYT, 
ngày 30 tháng 12 
năm 2021 của 
Bộ Y Tế: phụ lục 
5

II Thông tin hành chính 2.9 Khoa Tên khoa Chuỗi 250

Quyết định 
5937/QĐ-BYT, 
ngày 30 tháng 12 
năm 2021 của 
Bộ Y Tế: phụ lục 
5

II Thông tin hành chính 2.10 Buong Buồng bệnh Chuỗi 50

II Thông tin hành chính 2.11 Giuong Giường bệnh Chuỗi 50

II Thông tin hành chính 2.12 CanNang Cân nặng (kg) Chuỗi 20

II Thông tin hành chính 2.13 ChieuCao Chiều cao (cm) Chuỗi 20

II Thông tin hành chính 2.14 ChanDoan Chẩn đoán lâm 
sàng Chuỗi 1000 Quyết đinh 

4469/QĐ-BYT, 



STT 
NHÓM NHÓM THÔNG TIN STT TIÊU 

CHÍ
TIÊU CHÍ THÔNG 

TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒNG 
THAM CHIẾU

ngày 28 tháng 10 
năm 2020 của 
Bộ Y Tế

II Thông tin hành chính 2.15 MaQuanLy Mã quản lý Số nguyên 25

II Thông tin hành chính 2.16 NgaySinh Ngày sinh bệnh 
nhân Ngày YYYY/MM/DD

II Thông tin hành chính 2.17 NgayVaoVien Ngày vào viện Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

II Thông tin hành chính 2.18 MaCSKCB Mã cơ sở khám 
chữa bệnh Chuỗi 25

II Thông tin hành chính 2.19 IDMauPhieu Mã định danh 
mẫu phiếu Số nguyên 5

III Yêu cầu – thực hiện 3.1 YeuCauKT Yêu cầu kiểm tra 
(lý do làm ECG) Chuỗi 1000

III Yêu cầu – thực hiện 3.2 NgayThucHien Ngày giờ thực 
hiện điện tim Ngày giờ YYYY/MM/DD 

HH:mm

III Yêu cầu – thực hiện 3.3 MaBSDieuTri Mã bác sĩ chỉ 
định Chuỗi 25

III Yêu cầu – thực hiện 3.4 TenBSDieuTri Tên bác sĩ chỉ 
định Chuỗi 250

III Yêu cầu – thực hiện 3.5 MaBSChuyenKhoa Mã bác sĩ đọc kết 
quả Chuỗi 25

III Yêu cầu – thực hiện 3.6 TenBSChuyenKhoa Tên bác sĩ đọc 
kết quả Chuỗi 250

IV Kết quả điện tâm đồ 4.1 ChuyenDaoMau Chuyển đạo mẫu Chuỗi 500



STT 
NHÓM NHÓM THÔNG TIN STT TIÊU 

CHÍ
TIÊU CHÍ THÔNG 

TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒNG 
THAM CHIẾU

(thường là II 
hoặc V5)

IV Kết quả điện tâm đồ 4.2 Nhip

Nhịp tim (nhịp 
xoang, nhịp 
nhanh, nhịp 
chậm…)

Chuỗi 100

IV Kết quả điện tâm đồ 4.3 Goc Góc trục điện tim Chuỗi 100

IV Kết quả điện tâm đồ 4.4 Truc

Trục điện tim 
(bình thường, 
lệch trái, lệch 
phải…)

Chuỗi 100

IV Kết quả điện tâm đồ 4.5 TuTheTim Tư thế tim 
(ngang, dọc…) Chuỗi 200

IV Kết quả điện tâm đồ 4.6 P Sóng P Chuỗi 200

IV Kết quả điện tâm đồ 4.7 PR Đoạn PR Chuỗi 200

IV Kết quả điện tâm đồ 4.8 QRS Phức bộ QRS Chuỗi 200

IV Kết quả điện tâm đồ 4.9 ST
Đoạn ST (nhồi 
máu, thiếu máu 
cục bộ…)

Chuỗi 500

IV Kết quả điện tâm đồ 4.10 T Sóng T Chuỗi 200

IV Kết quả điện tâm đồ 4.11 QT Khoảng QT / 
QTc Chuỗi 200

IV Kết quả điện tâm đồ 4.12 ChuyenDaoTruocTi
m

Chuyển đạo trước 
tim (V1-V6) Chuỗi 500

IV Kết quả điện tâm đồ 4.13 KetLuan Kết luận điện tâm Chuỗi 2000



STT 
NHÓM NHÓM THÔNG TIN STT TIÊU 

CHÍ
TIÊU CHÍ THÔNG 

TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒNG 
THAM CHIẾU

đồ

IV Kết quả điện tâm đồ 4.14 LoiDan Lời dặn, hướng 
xử trí Chuỗi 1000

V Danh sách chuyển đạo 
chi tiết 5.1 DaoTrinhList

Danh sách chi tiết 
12 chuyển đạo 
(object con)

List<PhieuDienTim_DaoTrinh
>

Chuỗi Json:
{
"ID": 0,
"IDChiDinh": 0,
"IDMauPhieu": 187,
"SoYTe": "",
"BenhVien": "",
"MaBenhNhan": "",
"HoVaTenBenhNhan": "abc",
"Tuoi": 10,
"GioiTinh": 1,
"NgaySinh": "0001-01-01",
"DiaChi": "",
"MaKhoa": "",
"Khoa": "",
"Buong": "",
"Giuong": "",
"CanNang": "",
"ChieuCao": "",
"ChanDoan": "abc",
"MaQuanLy": 150058,



"NgayVaoVien": "0001-01-01T00:00:00",
"MaCSKCB": "",
"YeuCauKT": "",
"NgayThucHien": "0001-01-01T00:00:00",
"MaBSDieuTri": "",
"TenBSDieuTri": "",
"MaBSChuyenKhoa": "",
"TenBSChuyenKhoa": "",
"ChuyenDaoMau": "",
"Nhip": "",
"Goc": "",
"Truc": "",
"TuTheTim": "",
"P": "xxx",
"PR": "",
"QRS": "",
"ST": "",
"T": "",
"QT": "",
"ChuyenDaoTruocTim": "",
"KetLuan": "",
"LoiDan": "",
"DaoTrinhList": [
{
"SoTT": "",
"FileName": "",
"ChuThich1": "",
"ChuThich2": "",
"linkAnhSelect": ""
}
]



}


